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BẢNG GIÁ DỊCH
VỤ
PRICE LIST

Số PC-bang-gia-it-doanh-nghiep-20261003
· 03/10/2026

Xem lại/tải Phiếu Thanh Toán sau khi thanh toán —

quét mã cuối trang.

BẢNG TÓM TẮT DỊCH VỤ / SUMMARY OF SERVICES

STT
NO.

DỊCH VỤ ĐÃ CHỌN
SELECTED SERVICES

SỐ
LƯỢNG

QTY

ĐƠN VỊ
UNIT

ĐƠN GIÁ
UNIT PRICE

THÀNH TIỀN
AMOUNT

1 Gói IT Support tận nơi (dưới 10 máy) 1 Tháng 3.000.000 đ 3.000.000 đ

2 Gói IT Support tận nơi (10-30 máy) 1 Tháng 6.000.000 đ 6.000.000 đ

3 Gói IT Support từ xa 1 Tháng 1.500.000 đ 1.500.000 đ

4 Thuê nhân viên IT cố định (bán thời gian) 1 Tháng 8.000.000 đ 8.000.000 đ

5 Thuê nhân viên IT cố định (toàn thời gian) 1 Tháng 15.000.000 đ 15.000.000 đ

6 Khảo sát, tư vấn hạ tầng CNTT doanh
nghiệp 1 Gói 500.000 đ 500.000 đ

7 Triển khai hệ thống email doanh nghiệp 1 Hệ thống 1.500.000 đ 1.500.000 đ

8 Cài đặt, cấu hình Server nội bộ 1 Server 2.500.000 đ 2.500.000 đ

9 Sao lưu dữ liệu doanh nghiệp tự động 1 Hệ thống 1.000.000 đ 1.000.000 đ

10 Bảo trì hệ thống máy tính văn phòng 1 Máy 100.000 đ 100.000 đ

11 Tư vấn, triển khai phần mềm quản lý
doanh nghiệp 1 Gói 3.000.000 đ 3.000.000 đ

12 Xử lý sự cố khẩn cấp ngoài giờ 1 Lần 500.000 đ 500.000 đ

13 Đào tạo nhân viên sử dụng CNTT cơ bản 1 Buổi 1.000.000 đ 1.000.000 đ

14 Cấu hình bảo mật hệ thống doanh nghiệp 1 Hệ thống 2.000.000 đ 2.000.000 đ

15 Quản trị hệ thống IT trọn gói theo năm 1 Năm 30.000.000 đ 30.000.000 đ

Tạm tính / Subtotal 75.600.000 đ

Thuế VAT (8%) / VAT 6.048.000 đ

Tổng cộng (đã gồm VAT) / Total (incl. VAT) 81.648.000 đ

CAM KẾT DỊCH VỤ / OUR COMMITMENT

Có bảo hành Hỗ trợ từ xa Xuất hóa đơn VAT 8% Giá minh bạch Kỹ thuật viên chuyên nghiệp Hỗ trợ 24/7 nhanh chóng
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Số phiếu / Ref No.: PC-bang-gia-it-doanh-nghiep-20261003

Quét mã xem bảng giá đầy đủ
Scan for full price list

i Báo giá có giá trị tham khảo trong 15 ngày kể từ ngày lập. Giá thực tế có thể thay đổi tùy tình trạng máy — chỉ tính phí phát sinh khi
khách hàng xác nhận trước.
This quotation is valid for reference within 15 days from the issue date. Actual price may vary depending on device condition —

additional charges only apply with prior customer confirmation.
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